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MSHS Họ tên Ngày sinh Hệ số 1 Hệ số 2 Thi L1 Thi L2STT
ĐMH/

MĐ

2454801020710 AnLê Minh 15/02/2009 5 7.0 7.0 6.0 6.2 1

2454801020711 BảoNguyễn Hoàng Gia 02/07/2009 5 5.0 5.0 2.8 5.0 5.0 2

2454801020712 DanhPhan Thế 05/10/2009 5 5.0 5.0 7.5 6.5 3

2454801020713 ĐôVõ Trương Thành 25/03/2009 6 4.0 6.0 5.0 5.1 4

2454801020714 HảiĐỗ Trần Phú 14/05/2009 8 5.0 6.0 5.0 5.4 5

2454801020715 HuyPhạm Văn 05/06/2007 5 5.0 5.0 8.5 7.1 6

2454801020716 KhaNguyễn Phước 24/04/2009 9 4.0 5.0 5.5 5.5 7

2454801020717 KhangLê Nhựt 30/07/2009 5 6.0 7.0 6.0 6.1 8

2454801020718 KhoaHuỳnh Đăng 09/09/2009 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9

2454801020719 KhoaNguyễn Lê Tuấn 27/09/2009 5 5.0 5.0 5.0 5.0 10

2454801020720 KhoaPhạm Đăng 08/06/2009 6 5.0 5.0 5.5 5.4 11

2454801020721 LâmNguyễn Minh 12/05/2009 5 3.0 8.0 8.5 7.3 12

2454801020722 LongTrương Phi 08/06/2009 5 5.0 5.0 6.0 5.6 13

2454801020723 LuânLại Hữu 27/03/2009 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14

2454801020724 LựcNguyễn Minh 19/04/2009 10 9.0 10.0 9.0 9.2 15

2454801020725 NamNguyễn Hoài 07/11/2009 8 9.0 9.0 9.3 9.1 16

2454801020726 NghiHuỳnh Gia 03/10/2009 5 5.0 5.0 5.0 5.0 17

2454801020727 NguyênHồ Tài 10/12/2009 5 5.0 6.0 5.5 5.5 18

2454801020728 NhấtLê Văn 25/10/2009 5 5.0 7.0 5.0 5.3 19

2454801020729 PhúPhạm Quốc 06/05/2009 5 5.0 5.0 7.0 6.2 20

2454801020730 PhúcLê Thiện 22/03/2006 9 9.0 9.0 8.5 8.7 21

2454801020731 PhúcNgô Thanh 10/05/2005 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22

2454801020732 QuíBùi Văn 16/09/2009 5 5.0 5.0 0.0 0.0 2.0 23

2454801020733 QuýNgô Văn 11/09/2003 8 7.0 8.0 6.0 6.6 24

2454801020734 TấnĐoàn Minh 09/09/2009 6 7.0 7.0 7.0 6.9 25

2454801020735 TấnLê Hồng 16/10/2009 9 7.0 8.0 8.0 7.9 26

2454801020736 TháiHồ Hoàng 19/07/2008 4 4.0 7.0 2.3 5.0 5.1 27

2454801020737 TháiLâm Hoàng 20/05/2009 5 5.0 5.0 3.3 0.0 4.0 28

2454801020738 ThiệnLê Chí 22/08/2009 5 5.0 5.0 5.0 5.0 29

2454801020739 ThiệnPhạm Quốc 02/08/2009 6 4.0 6.0 5.0 5.1 30

2454801020740 TiếnLý Thanh 29/05/2009 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31

2454801020741 TiếnNguyễn Văn Tân 07/09/2009 5 5.0 5.0 6.0 5.6 32

2454801020742 TrãiBùi Nguyễn 19/09/2009 5 5.0 5.0 2.8 0.0 3.7 33

2454801020743 TrọngLê Quang 07/12/2009 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34

2454801020744 TuấnLê Hoàng 08/11/2009 10 7.0 8.0 7.5 7.7 35

2454801020745 TỹHồ Công 14/06/2009 7 8.0 9.0 5.5 6.6 36
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Châu Đốc, ngày tháng năm
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Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Thị Mỹ Thanh
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